	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 619/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 29 tháng 12 năm 2025


NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025

nguồn thu tiền sử dụng đất
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 38
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 857/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1275/BC-KTNS ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất, như sau:
1. Tổng vốn đề nghị phân bổ: 110.800 triệu đồng. 

2. Phương án phân bổ: Phân bổ 110.800 triệu đồng thực hiện 14 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất.

(có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, Kỳ họp chuyên đề thứ 38 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Lò Minh Hùng


PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 
NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 619/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Lũy kế vốn giao
	Lũy kế khối lượng hoàn thành
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Nguồn ngân sách tỉnh
	
	
	Tổng số
	Lũy kế kế hoạch đã giao đến hết ngày 15/12/2025
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	2.077.470
	1.750.403
	732.473
	635.596
	798.888
	173.444
	110.800
	

	A
	DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA BỐ TRÍ ĐỦ NHU CẦU
	
	134.002
	134.002
	125.220
	127.485
	31.900
	23.119
	2.265
	

	I
	Nông, lâm nghiệp thủy lợi thủy sản
	
	132.702
	132.702
	124.702
	126.689
	30.600
	22.600
	1.987
	

	1
	Dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao
	Ban QLDA ĐTXD Mường La thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1069-31/05/2021
	13.902
	13.902
	13.102
	13.689
	1.800
	1.000
	587
	

	2
	Dự án Kè chống sạt lở khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD Sốp Cộp thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	1939- 28/9/2023
	118.800
	118.800
	111.600
	113.000
	28.800
	21.600
	1.400
	

	II
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	1.300
	1.300
	519
	797
	1.300
	519
	278
	

	2
	Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư bản Mòn, xã Thôm Mòn
	Ban QLDA ĐTXD Thuận Châu thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	2255 07/5/2024
	1.300
	1.300
	519
	797
	1.300
	519
	278
	

	B
	DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ NHU CẦU BỔ SUNG VỐN THỰC HIỆN BT GPMB, THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	
	1.418.273
	1.091.206
	598.753
	508.111
	600.031
	141.825
	66.185
	

	I
	Y tế, dân số và gia đình
	
	
	6.000
	6.000
	4.500
	5.883
	2.000
	500
	1.383
	

	1
	Dự án Trạm y tế xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
	Ban QLDA ĐTXD Phù Yên thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	2318- 05/11/2024
	6.000
	6.000
	4.500
	5.883
	2.000
	500
	1.383
	

	II
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	12.500
	12.500
	2.000
	9.777
	12.500
	2.000
	7.777
	

	2
	Dự án Trường THCS Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	5950-15/12/2023
	7.000
	7.000
	1.000
	5.687
	7.000
	1.000
	4.687
	

	3
	Dự án Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	Ban QLDA ĐTXD Sông Mã thuộc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT
	5951-15/12/2023
	5.500
	5.500
	1.000
	4.090
	5.500
	1.000
	3.090
	

	III
	Hoạt động cơ quan quản lý nhà nước
	
	185.590
	185.590
	120.122
	118.493
	98.500
	48.773
	12.265
	

	4
	Dự án Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn
	UBND xã       Mai Sơn
	1751- 16/8/2018
	185.590
	185.590
	120.122
	118.493
	98.500
	48.773
	12.265
	

	IV
	Giao thông
	
	
	1.200.000
	872.933
	461.094
	371.150
	472.848
	87.745
	43.310
	

	1
	Dự án Đường giao thông từ tiểu khu 26/3 xã Cò Nòi đến tiểu khu 10 xã Hát Lót huyện Mai Sơn
	UBND xã           Mai Sơn
	2841- 19/11/2021
	500.000
	172.933
	333.148
	328.727
	172.933
	20.150
	2.441
	

	2
	Dự án Đầu tư xây dựng đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	UBND xã Yên Châu; UBND               xã Tạ Khoa
	562- 13/3/2025
	700.000
	700.000
	127.946
	42.423
	299.915
	67.595
	40.869
	

	-
	UBND xã Yên Châu
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.000
	

	-
	UBND xã Tạ Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.869
	

	V
	Công trình công cộng tại các đô thị
	
	14.183
	14.183
	11.037
	2.807
	14.183
	2.807
	1.450
	

	1
	Dự án Đầu tư hạ tầng khu Tái định cư tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu
	UBND phường Mộc Sơn
	1742 31/10/2022
	14.183
	14.183
	11.037
	2.807
	14.183
	2.807
	1.450
	

	C
	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025
	
	525.196
	525.196
	8.500
	-
	166.957
	8.500
	42.350
	

	I
	Hoạt động cơ quan quản lý nhà nước
	
	468.586
	468.586
	6.300
	-
	109.857
	6.300
	30.550
	

	1
	Dự án Trụ sở chính Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng, Công nghiệp và PTĐT
	2162- 27/8/2025
	44.900
	44.900
	3.000
	
	44.900
	3.000
	10.000
	

	2
	Dự án Cải tạo, xây dựng mới các công trình trong khuôn viên Tỉnh ủy
	Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng, Công nghiệp và PTĐT
	2473- 30/9/2025
	423.686
	423.686
	3.300
	
	64.957
	3.300
	20.550
	

	II
	Giao thông
	
	
	49.510
	49.510
	2.200
	-
	50.000
	2.200
	7.800
	

	1
	Dự án Đường nội thị dọc kè suối Muội, hệ thống thoát lũ và các hạng mục phụ trợ, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	UBND xã  Thuận Châu
	1760 11/7/2025
	49.510
	49.510
	2.200
	
	50.000
	2.200
	7.800
	

	III
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	
	
	7.100
	7.100
	
	
	7.100
	
	4.000
	

	1
	Dự án Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường THCS Hua La và mua sắm thiết bị cho các trường học năm 2025 - 2026
	UBND phường Chiềng Cơi
	3191 11/12/2025
	7.100
	7.100
	
	
	7.100
	
	4.000
	


